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【１】Thực hiện các phép tính sau:  

 

 （１）               （２） 

 

 

 （３）               （４） 

 

 

 （５）               （６） 

 

 

 （７）               （８） 

 

 

【２】Trả lời những câu hỏi sau đây: 

 （１）Cho số     . Sau khi sử dụng phép làm tròn số “4 bỏ 5 thêm” để làm tròn số đã cho đến 

hàng nghìn thì chúng ta được số bao nhiêu? Ghi số của đáp án đúng (1~4) vào ô trả lời.  

       １ 

       ２ 

       ３ 

       ４ 

 

 （２）Điền bội số chung nhỏ nhất của 8 và 12 vào ô trống. 

 

 

 

【３】Biết số 6 là hàng chục, số 8 là hàng đơn vị, và 3 là hàng thập phân 1 chữ số. Vậy chúng ta có số 

thập phân là bao nhiêu? Điền câu trả lời vào ô trống. 

 

 

【４】Cho 4 phép tính dưới đây. Dấu ● là một số khác 0. Hãy tìm tất cả các phép tính có kết quả thu 

được sẽ lớn hơn giá trị của dấu ● và điền câu trả lời (1~4) vào ô trống đã cho. 

１ ● 

２ ● 

３ ● 

４ ● 

 

 

【５】Cho biết một thanh gỗ dài 8m thì nặng 4kg. Vậy, thanh gỗ dài 1m thì nặng bao nhiêu kg? 

 

 

 

 

 

 

 

【６】Trả lời các câu hỏi sau: 

（１）Trong các vật dưới đây, vật nào có trọng lượng khoảng 1kg? Hãy ghi số của đáp án đúng 

(1~4) vào ô trống. 

 

１ 1 chiếc cặp rỗng 

２ 1 đồng xu 1 yên 

３ 1 bục nhảy ngựa 5 tầng 

４ 1 chiếc khăn tay 

 

（２）Trong các bề mặt dưới đây, bề mặt nào có diện tích khoảng 150㎠? Hãy ghi số của đáp án 

đúng (1~4) vào ô trống. 

 

１ bề mặt của 1 con tem 

２ bề mặt của 1 tấm bưu thiếp năm mới 

３ bề mặt của 1 quyển sách giáo khoa toán 

４ mặt sàn của 1 lớp học 
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